
Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4

I. Xã Miền núi

1 Xã nhóm A 700 530 450 370 350 300 250 230 200 180 150 100

2 Xã nhóm B 600 450 390 320 300 250 220 150 120 110 100

3 Xã nhóm C 450 340 250 190 150 130 120 110 110 100

4 Xã nhóm D 300 240 180 130 120 110 100 100 90

Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4

Xã Miền núi

1 Xã nhóm A 560 424 360 290 280 240 200 180 160 140 120 90

2 Xã nhóm B 480 360 320 250 240 200 170 120 110 100 90

3 Xã nhóm C 360 270 170 150 120 110 100 90 110 100

4 Xã nhóm D 240 190 140 100 110 100 90 90 80

Loại xã

* Xã miền núi: 

Phân loại nhóm xã như sau:

TT
Khu vực 1

 BẢNG 4 GIÁ ĐẤT Ở NÔNG THÔN

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m
2

 BẢNG 5 GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP

 TẠI NÔNG THÔN 

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m
2

Loại xã

+ Xã nhóm D: Phong Minh, Sa Lý, Kim Sơn, Sơn Hải, Phú Nhuận, Phong Vân, Hộ Đáp, 

Tân Sơn, Đèo Gia, Cấm Sơn.

Khu vực 3
TT

Khu vực 1 Khu vực 2

Khu vực 2 Khu vực 3

+ Xã nhóm C: Mỹ An, Kiên Lao, Đồng Cốc, Tân Mộc, Tân Lập;

+ Xã nhóm A: Thị trấn Chũ, Hồng Giang, Nghĩa Hồ, Phượng Sơn, Trù Hựu, Quý Sơn;

+ Xã nhóm B: Tân Quang, Giáp Sơn, Nam Dương, Kiên Thành, Thanh Hải, Phì Điền, 

Tân Hoa, Biển Động, Biên Sơn;

diemhuynh
New Stamp


